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L LỐI NHÌN PHÂN TOÁI 


Trong Tựa Nhận thức và Tánh không", thầy Tuệ Sỹ viết: “Phục 
Hy phát hiện khái niệm nhị phân bằng hai hào. Ông chồng ba bít- 
hào thành một quẻ; thu hoạch được tám quẻ. Rồi chồng nữa, ông có 
bộ nhớ 6 bit-hào, nhận được 64 ký tự-quẻ, nó đủ để ghi tất cả mọi 
hiện tượng, từ thiên nhiên, xã hội, con người. Ghi bất cứ cái gì mà con 
người có thể suy nghĩ uà tưởng tượng. 


“Nhưng phát hiện của Phục Hy được thấy là hữm ích cho việc bói 


toán hơn là hỗ trợ bộ óc của cơn người, như vi tính ngày nay. Tại sao? 


Người học Phật chỉ có thể nói: căn, cảnh, thức; ba sự hòa hiệp 
xúc.”Duyên xúc phát sinh thọ. Xúc dị biệt nên cảm thọ dị biệt. Không 
cừng môi trường 'thức ăn" thì không thể nhìn giống nhau được. Hai 
bờ sông Ngâm có hai chờm sao. Từ Đông hay Tây, nhìn lên đêu thấy. 
Ở bên này Thái Bình Dương nhìn lên, đó là Ngưu Lưng, người chăn 
bò, uà Chức Nữ, cô gái dệt lạa. Và một thiên tình sử não lòng. Cờn 


' Hồng Dương Nguyễn Văn Hai, Nhận thức và Tánh không (Tìm hiểu 
Trung luận), Nguyệt san Phật học Kentucky (Hoa Kỳ), PI. 2544).- BT. 
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bên kia Đại Tây IDDương nhìn lên, đó là cơn thiên ng uà cây đàn bảy 
dây. Không có dấu hiệu gì chứng tỏ con chữm đang cố vượt sông 
Ngân để sang bờ bên kia nghe đàn, mà được thấy là dang đi tìm trái 
tim của vị thần ăn cắp lửa. Cách nhìn khác nhau uạch ra định 
hướng lịch sử khác nhau, uà tạo dựng những nển uăn mình khác 


nhau.” 


Quả vậy, cách nhận thức thực tại ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến 
hành động của con người, đúng như ngài Pháp Xứng nói ngay 
đầu sách Chánh lý nhất trích luận (Naya-bimdu): “Mọi hành 
động thành công là nhờ trước đó nhận thức đúng.” Từ trước 
đến nay cách nhìn ấy như thế nào mà hiện nay phát sinh vô số 
vấn đề nguy hại hoàn cầu phải đương đầu cần giải quyết cấp 
bách mới mong cứu nguy kịp thời sinh quyển và đời sống nhân 


loại. 


Trên thế giới hiện nay, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật, và mọi 
công trình nhân loại nói chung đều bị phân chia thành nhiều 
lãnh vực chuyên khoa riêng biệt khác nhau về bản chất. Đến 
lúc thấy sự phân chia như vậy đem đến lắm trở ngại, thời mới 
nghi cách thiết lập thêm những bộ môn tổng hợp, nhưng tựu 
trung chỉ làm sự phân tán càng thêm phân tán. Xã hội bị chia 
cắt thành những quốc gia biệt lập, thành nhiều nhóm sai biệt 
về mặt tôn giáo, chính trị, kinh tế, chủng tộc... cạnh tranh kình 
chống lẫn nhau. Môi trường sống của con người cũng bị khu 
biệt thành nhiều giới vực để dễ bề chia chác giữa những nhóm 
quyền lợi khác nhau. Cũng vậy, con người chịu chung một lối 
nhìn. Chẳng những con người bị ly cách ra khỏi chính nó, khỏi 


đồng loại, và khỏi thiên nhiên, mà tư tưởng của nó được coi là 
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hữu lý cũng bị tách khỏi tình cảm, tự bản tính, vốn xem như 
phi lý. Cái con người “tôi” bị chẻ ra thành một trí năng, cấu 
thành cái ngã của tôi, và nó phải kiểm soát tôi cũng như nó 
phải kiểm soát thiên nhiên. Mục tiêu tối thượng của đời sống là 
sử dụng trí năng kiểm soát thiên nhiên và sự sản xuất càng 
ngày càng nhiều phẩm vật tiêu thụ. Với một lối nhìn như vậy, 
con người đã làm ô nhiễm môi sinh đến mức tai hại diệt phá 
đời sống trên mặt đất và tự biến mình thành một bộ máy sản 
xuất, đời sống bị lệ thuộc vào tài sản, bị chi phối bởi “có”. Ba 
độc tham, sân, si hoành hành, gây âu lo, chán nản, và tuyệt 
vọng, dần dần phá hủy hoàn toàn đời sống con người mà nó 
không hề hay biết. Cuộc sống trong sự hối hả, lo âu, tâm thần 
mệt mỏi, vì thần kinh luôn luôn bị kích thích căng thắng, 
nguyên nhân của những chứng bệnh hiểm nghèo như đau tim, 
ung thư, thần kinh, mất ngủ, tất cả là do lối nhìn phân toái gây 


ra. 


Đó là một lối nhìn điên đảo, dẫn đến xung đột và sai lầm, vì 
tìm cách phân chia một toàn thể bị phân hóa, cái thực tại 
không thể phân chia, nhằm thực hiện những mục đích riêng tư 
và hạn định. Hơn nữa, điều tai hại là cho rằng các mảnh phần 


chia chẻ có bản ngã chân thực và tự tính thường hằng. 


Thực ra, những lúc giải quyết một vấn đề, đầu óc suy luận 
cũng cần chia cắt sự vật ra từng phần nhỏ để tiện bề xét đoán. 
Trong chiều hướng nào đó sự tạo ra những môn khảo sát riêng 
biệt và sự phân công thực hiện là một tiến bộ đáng kể. Ngay 
thuở sơ khai khi con người nhận ra mình không đồng nhất với 
thiên nhiên thời ý thức khác biệt đó làm nảy sinh một tư tưởng 
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tự do độc lập. Từ đó, trước tiên do trí tưởng tượng và cuối cùng 
đo hoạt động thực hành con người vượt hắn ra khỏi một số giới 


hạn ràng buộc tức thì của thiên nhiên. 


Tuy nhiên, khả năng của con người tự xô mình ra biệt lập với 
môi trường sống và khả năng suy tư chia cắt sự vật thành mảnh 
nhỏ đã dẫn đến những kết quả rất nguy hại, tại vì mọi tiến 
trình phân toái chỉ hữu hiệu trong một giới hạn nào đó mà 
thôi. Thật vậy, tiến trình phân toái là một lối nhìn, một 
phương thức suy tư về sự vật rất tiện lợi, thường được thực 
hiện trong những cảnh giới hoạt động có tính cách thực dụng 
và chuyên môn. Chắng hạn như trường hợp chia một diện tích 
đất thành vùng, mỗi vùng trồng một thứ cây trái. Nhưng nếu 
áp dụng phương thức suy tư ấy để nhận thức về mình và toàn 
thể thế giới thời con người rất dễ quên mọi phân toái đều là 
phương tiện do vọng suy, mà trái lại, lại đính ninh lầm tưởng 
chính mình và toàn thể thế giới gồm toàn những thành phần 
vụn vặt riêng biệt. Từ quan niệm phân toái như vậy, con người 
hành động tìm cách chia cắt mình và thế giới thành mảnh nhỏ, 
tự gây ra cái ý thức mọi chuyện xảy đến phù hợp với đường lối 
suy tư phân toái của mình, rồi hiểu lầm quan điểm phân toái cá 
nhân được công nhận là đúng. Thực ra, nó đã hành động theo 
cách tư duy của nó và u mê không nhận ra chính nó là tác giả 
của sự phân toái mà cứ tưởng sự phân toái ấy hiện khởi và tồn 
tại độc lập ngoài ý muốn và mong cầu của nó. 

Người Tây phương từ xưa đã thấy rõ sự cần thiết phải có một 
lối nhìn toàn diện thời đời sống mới đáng sống. Như chữ 


“health” họ dùng để nói sức khỏe chắng hạn. Căn của nó là 
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chữ “hale” nghĩa là toàn thể (“hale” meaning “whole”). Như 
vậy, người Tây phương xưa đã quan niệm khỏe mạnh quan hệ 
mật thiết với ý niệm toàn thể. Chữ “holy” (thần thánh) cũng 
cùng một căn như thế. Thế mà trải qua hằng chục thế kỷ người 
Tây phương vẫn duy trì một lối suy tư về sự vật trên quan điểm 


phân toái! 


Vậy do đâu mà xuất sinh lối nhìn phân toái? Tại sao lối nhìn 
phân toái có thể vô hiệu hóa mọi hối thúc trở về với cái nhìn 
toàn diện đã có từ thời xưa? Nói một cách tổng quát, quan 
điểm phân toái được chấp nhận là do thói quen tưởng lầm nội 
dung tư tưởng là một sự miêu tả thế giới đúng như thể cách 
hiện hữu “như thị” của nó. Hay nói cách khác, là do lầm tưởng 
trí năng của chúng ta trực tiếp tương ưng với thực tại khách 
quan. Trí năng thường xuyên phân biệt có sai khác cho nên vì 
thói quen mà tưởng lầm những sai dị biệt là có thật và do đó mà 
nhìn thấy thế giới phân tán đầy sắc tướng sai khác, bị phân chia 
thành mảnh vụn. Thật ra, quan hệ giữa tư tưởng và thực tại mà 
tư tưởng suy diễn không đơn giản chỉ là một sự tương ưng. 
Khoa học tìm cách diễn tả sự quan hệ ấy bằng những lý thuyết 
(theory) hay mô hình (model). Lý thuyết hay mô hình không 
phải là giả thuyết, cũng không phải để phô diễn kiến thức về 
thế giới, mà là một phép quán chiếu, một phương cách quán sát 
thế giới. Đó là một hình thái nhận thức, một lối suy tư về thực 
tại. 

Thí dụ thời xưa, có thuyết phân biệt chuyển động của những 
vật thể trên trời khác với chuyển động của những vật thể dưới 
đất. Vật thể dưới đất thời rơi rụng, còn vật thể trên trời như 
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mặt trăng thời mãi mãi lơ lửng trong không trung. Đến thời đại 
khoa học, không còn sự phân biệt hai loại chuyển động như 
thế nữa. Nghĩa là người ta nhìn nhận vật thể trên trời cũng rơi 
rụng như vật thể dưới đất. Newton trong một chớp quán chiếu 
thấy quả táo mà rơi thời mặt trăng, và tất cả vật thể khác cũng 
rơi như vậy. Do đó, ông đề xướng thuyết hấp dẫn vạn vật 
(theory of universal gravitation) theo đó mọi vật thể đều thấy 
như rơi về hướng các tâm điểm khác nhau. Thí dụ, mặt trăng 
rơi về hướng quả đất, quả đất về hướng mặt trời,... Lối nhìn 
mới này cho thấy có thể diễn tả mọi chuyển động của vật thể 
trên trời hay dưới đất giống nhau bằng gia tốc rơi hướng về 


những tâm điểm riêng của chúng. 


Nhiều thế kỷ sau, vào khoảng năm 1900, thuyết Newton 
không còn công dụng giải thích rõ ràng các chuyển động khi 
đem áp dụng vào những cảnh giới mới nên nhiều lối nhìn khác 


được khai triển, dẫn đến thuyết tương đối và thuyết lượng tử. 


Theo thuyết tương đối, thế giới không thể chia chẻ tận cùng 
thành những khối kiến trúc (building blocks) bất khả phân vì 
những cấu phần căn bản như vậy bắt buộc phải là vật thể cứng 
răn (rigid body). Nhưng vì vật thể cứng rắn được định nghĩa là 
vật thể có tính chất tín hiệu giao thông giữa hai điểm bất kỳ của 
nó truyền dẫn tức thời, nghĩa là nhanh hơn vận tốc truyền dẫn 


của ánh sáng, nên vật thể cứng rắn không thể hiện hữu. 


Thuyết lượng tử xác định không thể phân chia chủ thể quan 
sát gồm có người và dụng cụ đo lường cách biệt với đối tượng 
được quan sát và đo lường. Tất cả tương quan nhiếp nhập 


trong một toàn thể vị phân hóa không thể dùng suy luận mà 
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phân tích được. 


Cả hai thuyết ám chỉ sự cần thiết nhận thức hết thảy mọi 
phần tử của vũ trụ hỗ tức hỗ nhập theo một lưu động vũ trụ 
(universal flux). Lưu động vũ trụ này có thể xem như đã được 
đề cập trong Khế kinh: “Vô bất từng thử pháp giới lưu, mạc bất 
hoàn qui thử pháp giớ” (Dịch: Không có một pháp nào chắng từ 
Pháp giới này mà lưu xuất, và cũng không có một pháp nào 


chăng trở về Pháp giới này). 


Nếu hiểu mọi lý thuyết khoa học đều là những phép quán 
chiếu thời vấn đề sai đúng của một lý thuyết không còn có ý 
nghĩa nữa. Ta chỉ có thể bảo thuyết này chiếu soi rõ ràng trong 
những cảnh giới này, và không chiếu soi rõ ràng khi đem quảng 
điễn ra ngoài những cảnh giới ấy. Lý thuyết quyết định cách tổ 
chức các dữ kiện do trí năng và hành động mang lại. Quả vậy, 
do cách ta suy tư về sự vật mà phát sinh những phạm trù không 
gian, thời gian, vật chất, thực thể, duyên khởi, cọng hữu, đặc 
thù, ... là những hình thức căn bản của lượng đoán Judgment). 


Muốn trí năng và tư tưởng được sáng sủa, thời phải thông 
hiểu sự quán chiếu tức phương cách nhận thức thực tại đã tác 
dụng như thế nào để uốn nắn kinh nghiệm thấy biết theo 
khuôn khổ các phạm trù do đường lối suy tư thiết định. Cần 
lưu ý cụm từ “kinh nghiệm thấy biết” được sử dụng để nói lên 
kinh nghiệm và trí năng là hai mặt của cùng một tiến trình hỗ 
tương giao thiệp giữa thực tại với trí giác và cảm giác. Thấy biết 
không phải là thấy biết về một thứ kinh nghiệm nào đó. Kinh 
nghiệm thấy biết nói ở đây là những hỗ tương tác dụng giữa 
người với thiên nhiên và giữa người với tha nhân đồng hữu. 
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Theo luật tác dụng và phản tác dụng (law of action and 
reaction) thời thiên nhiên hay tha nhân luôn luôn phản ứng 
tùy thuận lý thuyết về hỗ tương giao thiệp. Nghĩa là khi tiếp 
xúc với một người mà thành kiến cho là thù nghịch thời mọi 
hành động của ta đều hướng về phòng ngự và phía kia, người 
mà ta tiếp xúc cũng có phản ứng tương tợ. Thiên nhiên cũng 
thế, phân tán thành mảnh phần riêng biệt để phản ứng tùy 
thuận lối nhìn phân toái của con người. Như Heisenberg đã 
nói: “Cái ta quan sát không phải là thực tại mà là cái thực tại biểu 
lộ ứng uới cách ta đặt vấn để”. Ta lầm tưởng như thế là kinh 
nghiệm đã xác chứng lý thuyết tức cách nhận thức của ta. 


Sở di chấp giữ không chịu đổi thay cách nhận thức phân toái 
là vì định ninh lối nhìn như vậy nhận thức đúng thực tại như 
thật. Và thực tại như thật ấy bất biến cho nên cách nhìn không 
cần phải thay đổi. Trên thực tế, mỗi cách quán chiếu đều soi 
thấy rõ những khác biệt và phân biệt thu nhiếp trong cảnh giới 
riêng của nó. Chẳng hạn, trong lối nhìn sự vật chuyển động 
ngày xưa, có sự phân biệt vật thể trên trời và vật thể dưới đất. 
Trong thuyết Newton, thời có sự phân biệt những tâm điểm 
khác nhau nơi hướng đến của mọi chất rơi. Những khác biệt và 
phân biệt ấy chỉ là một lối nhìn, một cách suy tư nhằm hướng 
dẫn trí giác và cảm giác nhận thức thực tại. Nhưng nếu cho 
rằng các lý thuyết đề xướng là trực tiếp miêu tả cái đương thể 
của sự vật, thời di nhiên, quan điểm đó xác nhận các khác biệt 
và phân biệt là những phân chia thật sự, tức là xác quyết những 
mảnh phần sai biệt căn bản đề cập trong lý thuyết quả thật hiện 
hữu. Đó là nguyên nhân gây sự nhận lầm thế giới là tập hợp các 


mảnh phần tách ly và cách nhìn sai lạc đó lôi cuốn theo những 
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hành động nhằm biện minh cho quan điểm phân toái mê lầm 
ấy. 

Phân toái thật ra là cái nhìn mơ hồ lầm lẫn không phân biệt 
được hai tướng đồng và dị của các pháp: phân chia sai biệt cái 
vô sai biệt và thống hợp những cái không thể kết hợp. Nhận 
thức đúng vấn đề đồng dị là tối cần thiết để giải trừ mọi phiền 
não suốt quá trình cuộc sống. Không nhận định và xác định 
được cái gì sai khác hay không sai khác thời tất nhiên nhận 
thức điên đảo sai lầm hết thảy mọi sự vật. Tất cả những cuộc 
khủng hoảng trầm trọng hiện đang xảy ra cho cá nhân và xã 
hội đều từ đó mà phát sinh. 

Thực tại là một toàn thể vị phân hóa không thể chia cắt. Thế 
mà vì mục đích riêng tư hẹp hòi nó bị đem chia chẻ thành 
những sai biệt, rồi sau đó có những cố gắng liên hợp lại những 
thành phần bất khả kết. Hãy lấy trường hợp chia đoàn phân 
nhóm theo những tiêu chuẩn tôn giáo, kinh tế, chính trị,... ra 
làm thí dụ. Hành động thành lập đoàn nhóm tạo nên tư tưởng 
phân toái phân cách theo tôn chỉ khác biệt và tách ly các nhóm 
đoàn viên ra khỏi thế giới cộng đồng. Nhưng trên thực tế đâu 
có thể phân cách và tách ly được. Bởi tại bất cứ đoàn viên nào 
cũng tương quan liên hệ toàn thể thế giới cộng đồng và sự liên 
hệ ấy sai khác tùy theo từng mỗi cá nhân, cho nên không 
chóng thời chầy, mỗi đoàn viên tự thấy mình dị biệt đối với 
những đoàn viên khác trong cùng một nhóm. Do đó phát sinh 
những quan điểm bất đồng giữa những người cùng nhóm gây 
nên sự tan vỡ tất nhiên của nhóm. Điều này cũng xảy đến cho 


bất cứ ai vì lý do chuyên nghiệp tìm cách tách ly mình với tha 
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nhân hay ra khỏi một phương diện nào đó của thiên nhiên. Tự 
thân cá nhân ấy sẽ gặp phải những trạng huống phân tán đầy 
mâu thuẫn, tổng biệt, đồng dị, thành hoại, rất khó nhận định 


và xác định. 


Vậy có cách gì để đoạn tận lối nhìn phân toái? Đó là câu hỏi 
rất khó trả lời bởi vì trước tiên phải thông hiểu tiến trình suy tư 
và nội dung tư tưởng mà tiến trình ấy tạo ra tương quan liên hệ 
như thế nào? Một nguyên nhân của phân toái là lầm tưởng rằng 
tiến trình suy tư và nội dung tư tưởng xuất hiện trong sự phân 
ly chủ thể khách thể. Lý do là hiểu lầm rằng có riêng biệt và độc 
lập đối với nhau thời quá trình suy luận mới diễn tiến một cách 
có đường lối, có trật tự, và hợp lý, nhờ đó mới có thể thẩm định 
tính cách sai đúng, hợp lý hay phi lý, phân toái hay toàn diện,... 
của nội dung tư tưởng. Quan niệm phân toái về chính mình và 
thiên nhiên biểu lộ không những trong nội dung tư tưởng, mà 
còn trong mọi hành động của con người đang tư tưởng, ví như 
vọng tưởng suy luận chẳng hạn. Thật ra, thành quả suy tư và 
tiến trình suy tư luôn luôn xuất hiện đồng thời trong cùng một 
dòng hiện tượng tâm lý liên tục chuyển biến. Bởi thế cho nên 
muốn đoạn tận lối nhìn phân toái thời cần phải cùng một lúc 
đoạn tận cả nội dung tư tưởng phân toái lẫn tiến trình suy tư 
phân toái. 

Như vậy, để dứt trừ lối nhìn phân toái, trước hết phải hiểu 
đúng lý “nhị không” (ngã không, pháp không), theo đó không 
một khách thể nội dung tư tưởng nào lại không có chủ thể suy 
tư và ngược lại, không có một chủ thể suy tư nào lại không có 
khách thể nội dung tư tưởng. Cả hai đồng thời xuất phát từ 
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“thức”, một sự hữu toàn diện, một hậu trường tiềm ẩn. Nói 
theo thuật ngữ Duy Thức, hậu trường ấy là A-lại-da thức, là 
“tâm sanh diệt”, nghĩa là chơn (không sanh diệt) vọng (sanh 
diệt) hòa hiệp, không phải một, không phải khác. Thức này 


tóm thâu tất cả các pháp và xuất sanh tất cả các pháp. 


Ngoài ra, phải thường xuyên tỉnh thức để thấy biết rõ ràng 
hoạt dụng của suy tư là một hình thái nhận thức, một phép 
quán chiếu, chứ không nhằm sao lục trung thực thực tại “như 
thị”. Trong thực tế, mọi lối nhìn đều là những cái nhìn phương 
điện (profile). Vấn đề ở đây không phải là tìm cách thống hợp 
hết thảy mọi cái nhìn phương diện để tạo ra một cái nhìn toàn 
điện, vì nhất thể tính (unity) tạo ra như vậy cũng chỉ là một 
mảnh phần mới khác áp đặt thêm vào tập hợp các cái nhìn 
phương diện. Mỗi cái nhìn phương diện chiếu soi rõ ràng và 
đầy đủ một cảnh giới nào đó. Có thể xem đó là một quan điểm 
riêng về một sự vật. Mỗi quan điểm riêng cho thấy sắc tướng 
của sự vật dưới một góc độ nào đó. Ý nghĩa toàn diện của sự vật 
tuy không thể nắm bắt được với bất cứ quan điểm riêng nào 
nhưng được hàm chứa trong hết thảy mọi cái nhìn phương 
diện về sự vật ấy. Hiểu như thế thời tất nhiên không còn hiểu 
lầm lý thuyết là trực tiếp miêu tả thực tại đúng như thể cách 
hiện hữu như thị của nó và không sa vào cái thói quen suy tư 
và hành động một cách phân toái đối với thiên nhiên và tha 
nhân. 


I. LỐINHÌN VIÊN DUNG 


Theo Pháp Tạng, đức Phật thuyết giảng kinh Hoa nghiêm dưới 


gốc cây Bồ-đề trong trạng thái hải ấn định vào tuần lễ thứ hai 


60 | NHIÊU TÁC GIẢ 


sau khi thành đạo. Hải ấn định còn có ngôn danh là Hoa 
nghiêm tam-muội. Đó là một minh dụ về lối nhìn viên dung, 
nhãn quan căn bản của Hoa nghiêm. Theo lối nhìn viên dung, 
hỗ tương giao thiệp giữa mọi hiện tượng đồng thời hiện khởi 
tạo thành một toàn thể nhịp nhàng giống như là toàn thể vũ 
trụ phản chiếu trên mặt đại dương. Trong Hoa nghiêm Du tâm 
Pháp giới ký, Pháp Tạng giải thích ý nghĩa danh từ “Hoa nghiêm 
tam-muội” và “hải ấn định” như sau. 

“Nói Hoa nghiêm Tam-muội; giải rằng: 

“Hoa, là muôn hạnh của Bồ-tát. Vì sao? Vì hoa có tác dựng sinh ra 
hạt (thật), có khả năng dẫn đến sự kết trái (cảm quả). Tuy trong và 
ngoài khác nhau, nhưng sự phát sinh năng lực cảm ứng thì tương tự. 
Túc là, lấy pháp mà ký thác sự, cho nên nói là “hoa'. 


“Nghiêm, là sự thành tựu của hành, uiên mãn của quả; khế hợp 
tương ưng; trần cấu uà chướng ngại hoàn toàn dứt sạch; chứng lý 
tròn đẩy trong sáng. Tùy dụng mà tán thán phẩm đức, nên nói là 
'nghiêmử. 

'“Tam-muội, là lý uà trí không hai, triệt để tương giao, hỗ tương 
dưng nhiếp; đây uà kia đều mất; năng uà sở uắng bặt. Cho nên nói là 
'tam-mmộ?. 

“Cũng có thể nói, 'hoa` tức là “nghiêm, vì lý uà trí không chướng 
ngại nhau. Hoa nghiêm tức tam-muội, uì hành thì dưng hóa (hay 
đưng giản), xa lìa trí kiến (chỉ kiến chấp). 

“Cũng có thể nói 'hoa` tức “nghiêm, tì khi một hành được tu trong 
khoảnh khác thì tất cả hành đêu đổng loạt được tu. Cho nên, Hoa 


nghiêm tức tam-mmội. Vì một hành tức là nhiều mà không chướng 
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ngại giữa cái nhất thểuà đa thù. 


“Cũng có thể nói, Hoa nghiêm tức là tưm-mmội; vì định uà loạn, cả 


hai đều tiêu dung. 


“Cũng có thể nói tam-mmội tức Hoa nghiêm. Vì lý trí uốn như nhúi. 
Như uậy tự tại, không có chướng ngại. Hoặc định hoặc loạn; hoặc tức 
hoặc nhập; hoặc trí hoặc lý; hoặc nhâm hoặc quả; hoặc nhất hoặc dị; 
phẩm đức chân thật của biển tính, uốn như uậy là nh uậy, uốn tròn 


sáng; hãy như lý mà tư duy, đứt tuyệt trí kiến... 


“Giải hành này (nhận thức uà hành động), theo ngôn danh, là Hoa 
nghiêm tam-muội. Căn cứ trên kết quả, cũng gọi là “Hải ấn tam- 
muội. Đây là tên gọi để chỉ ý nghĩa trước sau đồng thời; mà nội hàm 
thì chỉ cho sự đồng loạt hiển hiện, hỗ tương dưng nhiếp. Cững như đại 
đương, trong đó hiển hiện ảnh tượng bốn binh chứng. Từng loại ảnh 
tượng khác nhau, cái trước uà cái sau cùng lúc đột nhiên hiến hiện. 
Những, ảnh tượng và hình thể không phải là một. Nước thì rốt ráo 
uẫn không phải đa dạng. Ảnh tượng tức là nước, mà uẫn trơng ngời. 
Nước tức ảnh tượng mà thành phổn tạp. Trước uà sau rạch ròi. Khởi 
thủy uà chưng cuộc khó dò căn nguyên. Một cách mmïỉnh nhiên xuất 
hiện phôn đa. Nhưng lại tịch nhiên, uắng uẻ không tướng. Đồng loạt 
bằng đầu nhau mà cùng lúc hiển hiện; ẩn uà hiện khó biết; hỗ tương 
nhiếp nhập mà không bị uướng mắc; tiêu tan dung giải, đứt tuyệt tư 
bự... 


“Lại nữa, “biến' tức là cái trừng trùng uô tận của các ảnh tượng; 
giới hạn biên tế khó dò căn nguyên. Tận cùng là nhất thể, mà uẫn 
không thể tận cùng. Tùy theo từng cá biệt mà đồng loạt hiển hiện 


rành rành. Đó gọi là “biển. 
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“Ấn, là các ảnh tượng đổng thời không phải trước sau, phẩm loại 
muôn uàn sai biệt mà tương tức, tương nhập vô ngại; nhất thể uà đa 
thù, cả hai cùng hiện; cái này uà cái kia không mâu thuẫn nhau; 


tướng trạng bất đồng, dị biệt nhưng không phải dị biệt. Đó gọi là “ấm. 


“Định, là chủng loại tuy đa thà sai biệt nhưng là duy nhất thể, 
không sai khác. Muôn vàn ảnh tượng tranh nhau xuất hiện, nhưng 


vẫn rành mạch. Do đó, Hải ấn tức tam-muội; tác tức bất tác. 


“Cũng có thể phân tích thành bốn phạm trù: 1. Duy chỉ là "hải mà 
không là “ấn, uì không hoại ảnh tượng mà nước uẫn là nước. 2. Duy 
chỉ là 'ấn" mà không là “hả, vì nước không ấn mà ảnh tượng uẫn là 
ảnh tượng. 3. Vừa “hả” vừa 'ấn` vì ảnh tượng và biển dưng nhiếp 
nhau toàn diện, nhất thể mà uẫn dị biệt. 4. Không là “hải cững 
không là “ấn' uì biến uà ảnh tượng tiêu tan, dung giải, hình thừnh cho 


nhau uà xâm đoạt lẫn nhau. 


“Cũng có thể nói “hảÙ tức là “ấn, vì tự tại uô ngại. Cho đến, ưừờa 
tương tức, ưừa không phải tương tức; không phải uừa tương tức ườa 
không tương tức. Vì không có hai tính. Hãy chuẩn theo đó mà tư 
duy.” (Hoa nghiêm Du tâm Pháp giới ký, Đường Pháp Tạng soạn. 
Tuệ Sỹ trích dịch). 


Hình thái nhận thức thực tại từ hải ấn tam-muội trực dụ cái 
nhìn căn bản của tâm linh, một lối nhìn riêng của Hoa nghiêm 
nhắm thắng vào thế giới và tâm linh. Trong Ngũ giáo chương, 
Pháp Tạng nêu ra quan điểm “thập thập pháp môn” của kinh 
Hoa nghiêm là “xứng pháp bản giáo”, biểu hiện sự giác ngộ của 
Phật vì được Phật chứng thực và chứng ngộ. Các kinh giáo 
khác là “trục cơ mạt giáo” được giảng dạy tùy theo cơ hội. Hơn 
nữa, Pháp Tạng tựa vào một ví dụ nêu ra trong Phẩm 37: Như 
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Lai xuất hiện: “Ví như mặt nhựt lúc xuất hiện/“Trước chiếu túi cao 
kế các múi/Sau chiếu cao nguyên và đại địa/Mà mặt nhựt uẫn không 
phâm biệt” để ví sự tuyên thuyết giáo lý Hoa nghiêm với những 
tia sáng mặt trời đầu tiên chỉ chiếu vào những đỉnh núi cao 
nhất. Nghĩa là theo Pháp Tạng, Viên giáo của Hoa nghiêm tông 
là chân thật, hoàn toàn khác biệt và cao hơn ba thừa kia được 
coi như là quyền biến (Tam quyền nhất thật; Ba thừa kia là: 
Tiểu thừa, Đại thừa Tiệm giáo gồm Thỉ giáo và Chung giáo, và 
Đại thừa Đốn giáo, như Thiền của Đại thừa). 


Tưởng cũng nên biết phán giáo của Pháp Tạng đề ra trong 


Hoa nghiêm Ngũ giáo chương gồm có năm giáo. Đó là: 


(1) Giáo lý Tiểu thừa (Hinayana): phủ nhận một bản ngã cá 
biệt nhưng thừa nhận sự thực hữu của tất cả pháp sai biệt. Về 
duyên khởi luận, giáo lý này thuộc về nghiệp cảm duyên khởi. 


(2) Đại thừa Thỉ giáo (Mahayana): có hai trình độ. Một, gọi là 
Tướng Thỉ giáo, giáo lý nhập môn y cứ trên sai biệt tướng của 
tất cả các pháp. Thí dụ: Pháp tướng tông. Hai, gọi là Không Thỉ 
giáo, giáo lý nhập môn y cứ trên sự phủ định tất cả các pháp. 
Thí dụ: Tam luận tông. 


Pháp tướng tông cho rằng tánh và tướng các pháp hoàn toàn 
khác nhau. Do đó lý khác với sự. Tông này nêu lên thuyết A- 
lại-da duyên khởi trên nền tảng pháp tướng và chủ trương sự 
sai biệt căn để của năm hạng người (Thanh văn, Duyên giác, 
Bồ-tát, Bất định, Ngoại đạo) trong đó hạng ngoại đạo nhứt- 
xiển-đề (icchantika) không bao giờ có thể trở thành Phật. 


Tam luận tông, trái lại, thiên chấp về Không, căn cứ trên tính 
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vô tướng (suabhava-alaksana) hay không có bản chất tồn tại. 
Tông này thừa nhận nhất thể của hữu nên xác nhận mọi người 
đều có thể đạt Phật quả. 


(3) Đại thừa Chung giáo tức giáo lý về Chân như: thừa nhận 
tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và đều có thể đạt Phật quả. 
Vì giáo lý Chân như xứng hợp với thực tại nên cũng gọi là 
Thực giáo. Như Lai tạng duyên khởi là đặc điểm của giáo lý 


này. Trong Chung giáo, lý và sự, cả hai là một. 


(4) Đại thừa Đốn giáo: chủ trương tu tập không cần ngôn ngữ 
hay luật nghi, mà gọi thắng vào trực kiến để đạt đến giác ngộ 
viên mãn tức khắc. Lý tính tự biểu lộ trong thuần túy của nó, 
và hành động luôn luôn tùy thuận trí tuệ và tri kiến. Hành giả 
thành Phật khi tư tưởng không còn móng khởi trong tâm và 
thành đạt như vậy có thể gặt hái qua sự im lặng như trường 
hợp cư sĩ Duy-ma-cật hay qua thiền định, như trường hợp tổ 
Bồ-đề Đạt-ma. Giáo lý này không giảng về lý duyên khởi đặc 
biệt nào bởi vì không tự có riêng phương pháp giáo hóa nào cả. 


(5) Đại thừa Viên giáo: có hai trình độ. Một, Đồng giáo Nhất 
thừa trong đó Nhất thừa của Hoa nghiêm tông bao gồm tất cả 
ba thừa kia. Nhất thừa được giảng thuyết bằng phương pháp 
đồng nhất hay tương tự với cả ba thừa. Hai, Biệt giáo Nhất thừa 
tức là trường hợp giáo lý Hoa nghiêm được Pháp Tạng nêu lên 
như khác biệt và cao hơn đối với các kinh giáo khác. Giáo lý 
này lấy lý sự giác ngộ viên mãn của Phật làm tâm điểm nhằm 
thiết lập một thế giới hỗ tương dung nhiếp. Hoa nghiêm Ngũ 
giáo chương xác định rằng pháp giới duyên khởi là đặc điểm của 


Viên giáo. 
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Pháp giới duyên khởi có nghĩa là, vì hết thảy mọi hiện tượng 
đều không có tự tính, cộng đồng hiện hữu, và đồng thời hiện 
khởi, nên mỗi hiện tượng là một cơ quan trong toàn bộ, và toàn 
bộ là hỗ tương giao thiệp nhịp nhàng giữa hết thảy mọi cơ quan 
thuộc nó. Như vậy tính chất của mỗi hiện tượng thành phần 
trong toàn bộ là do toàn bộ xác định, và tính chất của toàn bộ 
là do mỗi và mọi hiện tượng thành phần của nó xác định. Vì 
toàn bộ không gì khác là hỗ tương giao thiệp giữa các thành 
phần, nên mỗi hiện tượng có thể xem như tác dụng định đoạt 
tính chất của tất cả các hiện tượng khác, đồng thời tính chất 
của chính nó cũng do tất cả các hiện tượng khác tác dụng định 


đoạt. 


Pháp Tạng sử dụng mười huyền môn để quảng diễn lý thuyết 
pháp giới duyên khởi. Huyền môn thứ bảy, Nhân-đà-Ìla võng 
cảnh giới môn, là một minh dụ về hai nguyên lý hỗ tức và hỗ 
nhập. Tấm lưới rộng lớn bao la của trời Indra (Hán âm: Nhân- 
đà-la) biểu tượng toàn thể vũ trụ và các hạt ngọc óng ánh ở các 
mắt lưới biểu tượng đủ loại hiện tượng trong vũ trụ. Mỗi hạt 
ngọc vừa phản chiếu vừa bị phản chiếu bởi mỗi và mọi hạt 
ngọc kia. Như vậy mỗi hạt ngọc phản chiếu toàn diện tấm lưới 
và trong mỗi tấm lưới phản chiếu này, lại có vô số hạt ngọc và 
mỗi hạt ngọc đó lại cũng phản chiếu toàn diện tấm lưới. Quá 
trình phản chiếu lẫn nhau tăng gia trùng trùng vô tận, biểu 
tượng toàn thể hết thảy mọi tương quan giao thiệp hỗ tức hỗ 


nhập dung thông vô ngại của tất cả hiện tượng trong vũ trụ. 
II. SỰ SỰ VÔ NGẠI HAY LÝ SỰVÔ NGAI? 


Trong Hoa nghiêm Ngũ giáo chương, ngoài thuyết pháp giới 
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duyên khởi dùng định danh nghĩa Viên giáo, lý pháp tánh khởi 
cũng được đề cập. Tuy danh từ “tánh khởi” phát xuất từ tên 
Phẩm 32: Bảo vương Như Lai tánh khởi chương, theo bản dịch 
Hoa nghiêm 60 quyển của Phật-đà-bạt-đà-la (Buddhabhadra), ý 
nghĩa danh từ “tánh khởi” được giải thích nương theo luận Đại 
thừa khởi tín là bộ luận Pháp Tạng y cứ để thuyết giảng về Đại 
thừa Chung giáo. Tánh khởi hay Như Lai tạng duyên khởi là 
đặc điểm của giáo lý này. Pháp Tạng cho rằng giáo lý Như Lai 
tạng là giáo lý về lý sự dung thông vô ngại và thuyết tánh khởi 
làm sáng tỏ cái nhìn lý sự dung thông vô ngại cũng giống như 
thuyết pháp giới duyên khởi làm sáng tỏ cái nhìn sự sự vô ngại. 

Về Pháp giới, Pháp Tạng giải thích rằng trong danh từ kép 
“pháp giới (dharmadhatu)”, “pháp” cũng như “giới” mỗi chữ có 
ba nghĩa. Ba nghĩa của pháp là: một, duy trì tự tính; hai, quỹ 
tắc; ba, đối tượng của ý. Ba nghĩa của giới là: một, nghĩa là 
nhân, vì Thánh đạo y trên đây mà sinh trưởng; hai, nghĩa là 
tánh, tánh sở y của tất cả các pháp; ba, phân tể, giới hạn phân 
biệt thực tế. 


Theo nghĩa thứ ba của giới thời pháp tương đương với giới, và 
pháp giới bao gồm mọi hiện tượng sai biệt. Trong trường hợp 
này, Pháp Tạng quy hợp pháp giới duyên khởi với sự sự vô 
ngại, là cách nhìn đặc sắc nhất của Nhất thừa Biệt giáo, khác 
hắn với các tông phái Phật giáo khác. 

Theo nghĩa đầu và nhì của giới, pháp giới biểu tượng hoặc là 
nhân của sự thành tựu Thánh đạo hoặc là nơi nương tựa, là chỗ 
thường trụ quy y của hết thảy pháp thế gian. Với hai nghĩa ấy, 
Pháp giới đồng nghĩa với Như Lai tạng. Trong trường hợp 
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đồng nhất pháp giới với Như Lai tạng thời pháp giới duyên 
khởi có thể hiểu theo nghĩa tánh khởi. 

Theo nghĩa tánh khởi, Pháp Tạng đồng nhất Lý và Sự theo 
thứ tự với tâm Chân như và tâm sanh diệt là hai tướng của Tâm 
chúng sanh đề cập trong luận Đại thừa khởi tín. Thức A-lại-da 
biểu hiện sự tương tác không ngăn ngại giữa hai tướng này và 
được giải thích là do “Chơn (không sanh diệt) Vọng (sanh diệt) 
hòa hiệp, không phải một không phải khác”. Xét trên phương 
diện “tùy duyên”, A-lại-da thức chính là Như Lai tạng bị phiền 
não che phủ, làm nhân cho động. Thức này có hai trạng thái, 
tùy nhiễm duyên thời trạng thái “Bất giác” hiện, tùy tịnh 
duyên thời trạng thái “Giác” hiện. Cũng thế, Như Lai tạng là 
sở y của cả luân hồi lẫn niết-bàn. Như Lai tạng tuy bị phiền não 
trói buộc nhưng không phải vì vậy mà hợp nhất với phiền não. 
Xét trên phương diện “bất biến”, Như Lai tạng và Như Lai 
pháp thân bản chất thanh tịnh giống nhau. Lìa phiền não trói 
buộc thời gọi là Như Lai pháp thân, Như Lai pháp thân chẳng 
la phiền não tạng gọi là Như Lai tạng. Pháp Tạng đồng nhất 
hai mặt tùy duyên và bất biến của Như Lai tạng với hai khía 
cạnh của Tâm chúng sanh, một nhìn theo tục đế và một, theo 


Chân đế. 


Pháp Tạng hiểu “tánh khởi” theo nghĩa lý sự vô ngại: Tánh 
khởi chỉ vào tác dụng của Tâm (Lý) làm sinh khởi thế giới hiện 
tượng (Sự). Như thế, thế giới hiện tượng là biểu tượng của 
Tâm, và vì bản tánh của Tâm là thanh tịnh, tự tánh thường trụ, 
nên do đó mà toàn thể thế giới hiện tượng xuất sanh từ Không 
đúng theo quan niệm lý sự vô ngại. Chính do tánh Không mà 
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các pháp mới có thể đồng thời hiện khởi, cộng đồng hiện hữu, 
và hỗ tương giao thiệp tạo thành một Nhất thể nhịp nhàng hòa 
điệu. Do đó, lý sự vô ngại đúng ra là bản thể cấu trúc của sự sự 
vô ngại. Nhưng trong Phẩm cuối của Ngũ giáo chương, Pháp 
Tạng không xem ý nghĩa của lý sự vô ngại là quan trọng và cần 


thiết trong sự giải thích ý nghĩa của sự sự vô ngại. 


Về sau, Trừng Quán, tổ kế thừa Pháp Tạng, vẫn chủ trương 
sự sự vô ngại pháp giới tiêu biểu giáo lý Nhất thừa. Nhưng khi 
thuyết giảng giáo lý Hoa nghiêm, Ngài nhấn mạnh vào điểm lý 
sự vô ngại là căn bản cần thiết để thi thiết sự sự vô ngại: 

“Sự sự uô ngại pháp giới là yếu chỉ của Kinh [Hoa nghiêm]... Lý do 
mỗi sự sai biệt mỗi mỗi sự khác mmà không bị các sự khác ngăn ngại là 
tì Lý (tánh Không) châu biến hàm dung khắp mọi sự. Bởi uì Sự xuất 
sanh từ Lý, nên một uà nhiều hiện khởi nwương tựa tùy thuộc nhau. Sự 
sự uô ngại thành tựu chỉ uì đó là kết quả của lý sự uô ngại. CGiả nh 
S không tức Lý, thời Sự không xuất sanh từ Lý uà sự này ngăn ngại 
sự kia. Tuy nhiên, bởi Sự tức Lý, nên sự sự uô ngại. ... Vì Sự xuất sanh 
từ Lý nên sự sự hỗ tương nhiếp nhập uô ngại.” (Taisho T36. 9a28- 
b7) 


Đến thời Khuê Phong Tông Mật, giáo lý của Phật được phân 
chia từ cạn đến sâu theo một hệ thống khác với phán giáo của 
Pháp tạng. Trong Hoa nghiêm nguyên nhân luận, Tông Mật phân 
phán ra thành năm bực: (1) Nhân thiên giáo; (2) Tiểu thừa 
giáo; (3) Đại thừa pháp tướng giáo; (4) Đại thừa phá tướng giáo; 
và (5) Nhất thừa hiển tánh giáo. 


Điều đáng ngạc nhiên ở đây là Tông Mật tuy được truy tặng là 


đệ ngũ tổ Hoa nghiêm tông, mà không đề cập Viên giáo trong 
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phán giáo mặc dầu theo truyền thống, Viên giáo của Hoa 
nghiêm tông được xem như giáo lý chân thật biểu hiện sự giác 


ngộ của Phật và nền tảng của tất cả kinh giáo khác. 


Tông Mật cũng khác biệt với Trừng Quán khi luận giải về 
mười phép quán trong phần “Châu biến hàm dung quán” ở 
cuối sách Pháp giới quán môn của Đỗ Thuận. Tông Mật không 
sử dụng và đi vào chi tiết mười huyền môn như Trừng Quán. 
Ngài cũng tránh dùng hai chữ Lý và Sự và những danh từ liên 
hệ mà Trừng Quán dùng để thi thiết bốn pháp giới. Tông Mật 
giải thích chữ pháp giới hoàn toàn theo nghĩa Như Lai tạng. 
Những lúc cần chỉ thị về bốn pháp giới, Tông Mật quy chiếu 
một đoạn văn trong Hoa nghiêm kinh hành nguyện phẩm sớ của 
Trừng Quán mô tả Nhất chân pháp giới là bản thể thực tại xuất 
sanh bốn pháp giới. Đoạn văn này có ý nghĩa đối với Tông Mật 
là vì đã đồng nhất Nhất chân pháp giới với Nhất Tâm, bao quát 
vạn hữu. Dựa theo đó, Tông Mật đồng nhất Nhất chân pháp 
giới với Tâm chúng sanh tức Pháp Đại thừa của luận Đại thừa 
khởi tím. 

IV. NHẤT THỪA HIẾN TÁNH GIÁO 

Theo Tông Mật, giáo lý Như Lai tạng là Nhất thừa hiển tánh 


giáo, là giáo gốc nương đó mà theo thứ lớp gom bốn giáo ngọn: 
Đại thừa Phá tướng giáo, Pháp tướng giáo, Tiểu thừa giáo, và 
Nhân thiên giáo. Nghĩa là, bắt đầu từ giáo pháp Như Lai tạng, 
liền chỉ ngay nói “nhất chân tâm thể”. Với “tâm thể” thông 
suốt thời tự biết ngoài tâm ấy ra tất cả đều là hư vọng. Chỉ vì 
mê lầm, nên hư vọng gá nơi chân tâm mà sanh khởi. Để bỏ 


vọng về chân, phải lấy cái Trí ngộ tâm để đoạn ác tu thiện. Hễ 
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vọng hết, chân tâm tròn, thời gọi là Pháp thân Phật. 


Trong Hoa nghiêm nguyên nhân luận, Tông Mật giải thích giáo 
lý Nhất thừa Hiển tánh giáo là giáo lý trực hiển chân nguyên, 
tức chân tâm bản giác: “Nhất thừa nói: tất cả chứng sinh đêu có cái 
chân tâm bốn giác. Từ uô thi lại nay, cái chân tâm ấy thường còn 
trơng sạch, rõ rõ chẳng tối, làu Làu thường biết. Cững tên Phật tánh, 
cững tên Như Lai tạng. Từ kiếp uô thi, bị uọng tưởng che đi, nên 
chẳng tự xét biết, vì chỉ nhận lâm xác phàm, đâm mắc kết nghiệp, 
chịu khổ sanh tử! Đức Đại giác là Phật, Ngài thương xót thuyết pháp 
rằng: tất cả bốn đại, sáu trần đều không; lại mở chỉ ra cho cái chân 
tâm rất sáng suốt thanh tịnh, uì toàn thể nó uẫn đồng chư Phật.” 
(Hoa nghiêm nguyên nhân luận, HT. Thích Khánh Anh dịch). 


Để giáo chứng quan điểm giáo lý Hoa nghiêm là giáo lý Như 
Lai tạng, Tông Mật viện dẫn đoạn kinh Hoa nghiêm sau đây, 
phẩm 37: Như Lai xuất hiện: “Chw Phật tử! Trí huệ của đức Như 
Lai không chỗ nào là chẳng đến. Vì không một chứng sinh nào mà 
chẳng có đủ Như Lai trí huệ, chỉ do uợng tưởng điên đảo chấp trước 
nên không chứng được. Nếu rời uọng tưởng thời nhất thiết trí, tự 
nhiên trí, uô ngại trí liền hiện tiển... 

“Bấy giờ đức Như Lai do trí nhãn thanh tịnh uô ngại xem khắp 
pháp giới tất cả chúng sinh mà nói rằng: Lạ thay, lạ thay! Tại sao 
các chúng sinh này có đủ trí huệ Như Lai, mà ngu sỉ mê lẫm chẳng 
hay chẳng thấy. Ta nên đem thánh đạo dạy cho họ la hẳn vọng 
tưởng chấp trước. Từ trong thân, họ thấy được trí huệ Như Lai 
quảng đại, nh Phật không khác.” (Kinh Hoa nghiêm, HT. Thích 
Trí Tịnh dịch). 


Tông Mật trích dẫn như trên cốt yếu là để xác chứng giác ngộ 
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của Phật đưa đến sự thấy biết tất cả chúng sinh đều có trí huệ 
Như Lai, tức Phật tánh và do đó tất cả chúng sinh như Phật 
không khác. Tánh Phật ở nơi chúng sinh thời gọi là Như Lai 
tạng, còn ở nơi Phật thời gọi là Pháp thân thanh tịnh. Pháp 
thân này, tất cả chúng sinh đều sẵn có, nên gọi là bản giác. 
Chắng qua chúng sinh bị mây vô minh che phủ, nên trăng Phật 
tánh chắng hiện được. Khi lia xa vọng niệm thời tánh Phật 
sáng soi khắp giáp tất cả, rộng lớn như thái hư. Lúc bấy giờ chỉ 
còn có tánh Phật thuần chơn, gọi là Pháp thân bình đẳng của 
Như Lai. Theo Thiền sư Huyền Giác nói trong Chứng đạo ca: 
“Pháp thân giác liễu uô nhất uật. Bản nguyên tự tánh thiên chân 
Phật”. Dịch là: đối với người giác ngộ rồi thời thấy Pháp thân 
không có một vật, nghĩa là không tướng sinh diệt, không tướng 
mạo. Pháp thân mang những tên là bản nguyên, là tự tánh, là 
thiên chân Phật. Bản nguyên là cái gốc, cái nguồn, gọi là tự 
tánh. Tự tánh là tánh thật của chính mình, là thiên chân Phật, 
tức là đức Phật chân thật sẵn có từ muôn đời chớ không phải 
đức Phật mới tu thành. 


Đó cũng là ý nghĩa của câu “đoạn hoặc chứng chân” mà Tông 
Mật giải thích là: “lốn chỉ hựu tổn, dĩ chí uô ví” [Dịch: Bót đi, lại 
bớt nữa, bớt mãi cho đến không làm]. Ngài mượn chữ ở Đạo 
đức kinh để nói do đoạn hoặc tập mà dấy chứng; năng đoạn sở 
đoạn mất hắn thời mới thấy cái đạo lý vô vi, vô vi ở đây có 
nghĩa là tánh Chân như hay tánh Không. Như vậy, thấy Đạo 
hay chứng Đạo là thấy được thật tướng của Pháp thân, không 
còn thấy có nhân và pháp, ngã và ngã sở, không còn thấy hai 


đối đãi. 
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Tông Mật tường lược giáo lý Nhất thừa Hiển tánh trong Tựa 
Thiền nguyên chư thuyên tập và thêm rằng giáo lý này được tuyên 
thuyết trong các kinh và luận giảng dạy thuyết Như Lai tạng. 
Như các kinh Hoa nghiêm, Nhập pháp giới (Gandauynha), Viên 
giác, Thả-lăng-nghiêm, Thắng Man, Như Lai tạng, Pháp Hoa, Niết- 
Bàn, và các luận Khởi tín, Phật tính, Cứu cánh Nhất thừa Bản 
tính. Trong số các kinh vừa kể, Tông Mật thiên trọng kinh Viên 
giác là kinh đã mở đường khai lối cho Tông Mật chóng ngộ 
Chân tâm thấy được bản tánh. 


Theo lời kể lại của Bùi Hưu, một đồ đệ của Tông Mật, Tông 
Mật lần đầu tiên biết đến kinh Viên giác là tại tư thất của cư sĩ 
Nhâm Quyền trong thời gian học Thiển với Thiền sư Đạo 
Viên (vào khoảng năm 804). Chỉ mới đọc hai ba trang đầu mà 
Tông Mật hốt nhiên khai ngộ, không kiểm chế nổi nhảy nhót 
vui mừng. Nghe Tông Mật kể lại chuyện này, Thiền sư Đạo 
Viên liền xác nhận ngay kinh nghiệm chứng ngộ và nói: “Ông 
sẽ truyền bá rộng lớn Đại thừa Viên giáo uà Đại thừa Đốn giáo. Chu 
Phật tuyên thuyết kinh (Viên giác) này duy chỉ riêng ông.” (Tựa Viên 
giác kinh lược sô). 


Tông Mật xét thấy kinh Viên giác là một bộ kinh tương đối 
ngắn chỉ có hai mươi tám trang mà bao gồm tất cả giáo pháp 
đốn tiệm của thượng căn và hạ căn. Kinh nói đến đủ thứ 
phương tiện mà Phật dùng để thuyết giảng các pháp tu chứng 
và thiền bệnh. Giáo lý về Nhị không của Đại thừa Thi giáo, 
tánh Không của Tướng tông và Không tông, tư tưởng Như Lai 
tạng của Đại thừa Chung giáo, cùng phần dạy về nhất chân 
pháp giới của Hoa nghiêm tông được giải thích rõ ràng và đầy 
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đủ. Tuy nhiên, thiếu phần giáo lý về hỗ tức hỗ nhập. Nói cách 
khác, kinh Viên giác giảng dạy lý sự vô ngại mà không đề cập sự 


Sự VÔ ngại. 


Về đốn giáo, Tông Mật phân biệt hai loại. Loại đầu chỉ riêng 
vào kinh Hoa nghiêm như một giáo pháp (phương pháp thuyết 
minh), gọi là “hóa nghi đốn giáo” được đức Phật thuyết giảng 
ngay sau khi thành đạo. Loại thứ hai chỉ vào các kinh thuyết 
minh giáo lý, như Nhập pháp giới (Gandauynha), Thắng Man, 
Kim Cang tam-muội, Nhí Lai tạng, và Viên giác, gọi là “trục cơ 
đốn giáo”, chỉ dành riêng cho bậc thượng căn. Ngoài ra, Tông 
Mật nhận thấy nội dung của Đốn giáo không khác nội dung 
của Chung giáo. Tóm lại, Nhất thừa Hiển tánh giáo bao hàm 
yếu lĩnh của Đại thừa Chung giáo và Đốn giáo là giáo thứ ba và 
thứ tư trong phán giáo của Pháp Tạng, nhưng đối với giáo thứ 
năm, Đại thừa Viên giáo, là giáo lý mà Pháp Tạng coi như có 
trình độ cao nhất, thời chỉ gồm phần thuyết minh về Nhất 
chân pháp giới mà thôi. Tại sao phán giáo của Tông Mật không 
coi trọng phần kia của Viên giáo là phần giảng dạy giáo nghĩa 


của sự sự vô ngại? 


Trước hết, sự phân chia bình nghị giáo lý của Phật thành năm 
giáo trong tập Hoa nghiêm nguyên nhân luận cốt yếu là để giải 
thích làm thế nào thân tướng sanh khởi từ chân tánh. Luận y 
cứ nơi thuyết Nhất chân pháp giới của kinh Hoa nghiêm để bàn 
xét cho rõ lý pháp tánh khởi, do đó mà thấy được sự liên hệ 
giữa hai phương diện của Chân như pháp tánh, một bên là tính 
tùy duyên sai biệt, một bên là tính bất biến bình đẳng; do đó 


mà hiểu được làm thế nào cái tướng trạng của thế giới luân hồi 
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xuất sanh từ cái Chân tánh thanh tịnh và thường trụ của thế 
giới giải thoát. Trên bước đường tu dưỡng, pháp tắc tánh khởi 
được dùng để chinh phục hiện thực giới và phát kiến giải thoát 
giới. Do đó, cần đến giáo pháp về quán tưởng lý sự vô ngại chứ 
không cần đến giáo lý về sự sự vô ngại. Như vậy, Viên giáo 
không được đề cập trong sự phân loại bình nghị giáo lý của 
Phật trong Hoa nghiêm nguyên nhân luận là bởi tại cái lối nhìn 


hiểu của Tông Mật về tiến trình tư duy dẫn đến Giác ngộ. 


Cũng có thể là do Tông Mật đến với Hoa nghiêm qua những 
tác phẩm của Trừng Quán sau sáu năm kinh nghiệm học Thiền 
(từ năm 804 đến 810) với thiền sư Đào Viên. Sau này, Ngài 
không những được truy tặng là đệ ngũ tổ của Hoa nghiêm 
tông, mà còn được sắc phong là Định Huệ thiền sư, tổ đời thứ 5 
dòng thiền Hà Trạch do Thần Hội sáng lập. Theo Ngài, kinh 
Hoa nghiêm có thể cung cấp một căn bản hợp thời và thích ứng 
để dựa vào đó mà giải thích một cách triết lý về kinh nghiệm 
Thiền. 


Đại thừa giáo xác định rằng tất cả chúng sinh, hữu tình hoặc 
vô tình, đều có Phật tánh, rằng tâm ta là Phật tâm, thân ta là 
Phật thân. Chỉ cần nhìn thẳng vào tâm địa đó là có thể đưa ta 
đến giác ngộ viên mãn. Như đã chép trong Thiếu Thất lục môn: 
“Trực tiếp thấy tánh, đó tức là Thiển. Bằng chẳng thấy tánh thì 
chẳng phải Thiển uậy. Dấu có giỏi nói được ngàn kinh muôn luận, 
nếu chẳng thấy tánh thì uẫn là phàm phu, chẳng phải là Pháp Phật. 
Đạo lớn cao thâm, wu huyền, không thể nói cho hiếu được. Kinh điển 
không dựa uào đâu uói tới được. Chỉ nên thử thấy tánh, dâu chỉ một 
lần, thì thông suốt hết, cả đến những người chữ nghĩa dốt đặc. Thấy 
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tánh tức là Phật.” (Thiển luận. D. T. Suzuki, tập thượng, Trúc 
Thiên dịch) Nhưng bằng cách nào? 


Chủ ý chung của Phật pháp là để hành giả tự thấy đúng (Kiến 
đạo) và đi đúng (Tu đạo). Theo Tông Mật, khi đến Trung Hoa 
vào đầu thế kỷ thứ ó, Tổ Bồ-đề Đạt-ma thấy ở đây hầu hết các 
người học Phật đều sa đà trong những cuộc tranh luận siêu 
hình về giáo pháp vô thượng, hoặc chỉ phụng trì giới hạnh, hay 
suốt ngày đắm say trong phép quán vô thường. Nhận thấy thế 
đạo bi đát, hiểu theo danh số, hành theo sự tướng, nên phản 
ứng lại Tổ mới chủ trương “Đạo truyền riêng ngoài kinh điển, trực 
tiếp, không qua uăn tự, nhắm thẳng vào nội tâm, kiến chiếu uào tự 
tánh để thành Phật”. Từ đó, Thiền có khuynh hướng lơ là việc 
học hỏi kinh điển và các thứ siêu hình trong kinh. Thái độ đặc 
biệt của Thiển đối với văn tự có lẽ bắt đầu với những môn đệ 
trực tiếp của Lục tổ Huệ Năng. Vì chỉ chú trọng thực hành, tức 
đi như thế nào, nhưng lại xao lãng việc giáo hóa những hoạt 
động trí thức để xác định con đường sắp đi có đúng hay không 
nên người ta thường đi mà không thấy. Thiền lần hồi chuyển 
hướng sang phản danh luận và sự phóng đãng trở thành lẫn lộn 


với phong trào tự do của tâm linh. 


Dòng Thiền bị Tông Mật chỉ trích nhiều nhất là phái Thảo 
Đường do Thiền sư Vô Trụ (714-774) sáng lập. Tông chỉ Thảo 
Đường quảng diễn giáo lý Vô niệm của Thần Hội đến độ 
'*Thích môn sự tướng, nhất thiết bất hành”, nghĩa là tất cả sự tướng 
của Thích môn đều bỏ hết. Không tụng kinh, không lễ bái, 
không thờ tượng Phật, không làm các Phật sự, chỉ cốt “vô tâm”, 
cho đó là điểm cực diệu. Tông Mật gọi phương cách thực hành 
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thiền của hệ phái này là một thứ pháp “diệt thức”. 

Tông Mật cũng bài bác phép hành thiền của Hồng Châu tông, 
hệ phái Thiền của Mã Tổ Đạo Nhất. Tông chỉ của Đạo Nhất 
tổng quát trong tám chữ: “xúc loại thị chân, nhiệm tâm tì tu”. 
Nghĩa là, đụng chạm đến bất cứ sự loại gì, thảy đều là Chân. Cứ 
tự nhiên theo tâm mà tu. Có thể diễn rộng ra là những gì được 
làm đều là Phật tánh. Tham sân phiền não cũng đều là Phật 
tánh. Nhướng mày, nháy mắt, cười, ngáp, ho hen, thảy đều là 
Phật sự! Theo Tông Mật, phép hành thiền theo lối này rất nguy 
hiểm, vì có thể làm nảy sanh tham dục luyến ái sự vật vô thường 
và mở đường cho những vọng động vị ngã. Phương pháp thực 
hành thiền của dòng này chỉ quan tâm đến mặt tùy duyên dụng 
của Chân tánh mà tưởng đó là toàn dụng của Phật tánh. Như 
thế là bỏ quên mặt tự tính dụng căn cứ vào đó mới có hoạt dụng 
tùy duyên. Tông Mật ví trường hợp này với sự bỏ quên tánh 
sáng của gương mà chỉ biết đến những phản ảnh, không hiểu 
rằng chính tánh sáng của gương mới là nguyên nhân của sự 


phản chiếu. 


Xét sự chỉ trích như trình bày trên, ta không thể không nghĩ 
rằng đối với Tông Mật, pháp tu thiển của dòng Hồng Châu hiển 
nhiên thất bại là vì không thấu suốt chân nguyên của sự tướng, 
là vì thấy biết phiến diện duy chỉ tính tùy duyên sai biệt mà ngu 
muội không thấy được bản tính bất biến thanh tịnh và thường 
trụ của Chân như là nguồn phát xuất tất cả pháp thế gian và 
xuất thế gian. Thật chẳng khác trường hợp chỉ một mực quan 
tâm đến sự sự vô ngại mà không nhận chân được rằng cái nhìn 


sự sự vô ngại bắt nguồn từ cái nhìn lý sự dung thông vô ngại. 
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Tông Mật tin tưởng rằng thuyết Như Lai tạng soi sáng bản 
chất của sự thực hành giáo pháp của Như Lai. Theo thuyết 
kiến tánh của Thiển tông lấy lý Như Lai tạng duyên khởi tức là 
tánh khởi, hay Chân như duyên khởi làm căn bản, cho rằng vũ 
trụ vạn pháp đều là toàn thể chân tâm của ta hiển hiện, không 
có một pháp nào ngoài tâm, mà chân tâm cũng duy vạn pháp, 
cho nên chỗ cứu cánh là “xúc mục thị đạo” (mọi đối tượng tiếp 
xúc đều là đạo), “tức sự nhi chân” (ngay nơi sự tướng hư huyễn 
mà thấy thật tướng các pháp), “nhất thiết hiện thành” (tất cả 
đều sẵn sàng hiển lộ bản thể pháp thân). Khi không nhận ra 
được cái chân tâm thời cái chân tâm ấy bị phiền não che lấp gọi 
là Như Lai tạng, tức là Như Lai bị che khuất. Dù chân tâm ở 
trần lao nhưng trần lao không nhiễm nó được là vì nó đâu có 
hình tướng mà nhiễm. Nhưng làm thế nào để nhận ra được 


chân tâm? 


Trước hết là căn cứ vào chánh tín như kinh Hoa nghiêm nói: 
' Tín là căn nguyên của dạo, là mẹ của công đức, nuôi lớn hết thảy 
thiện pháp, đoạn trừ lưới nghỉ, dưa chúng sinh uượt qua dòng nước ái 
đục, khai thị con đường tối thượng dẫn đến Niết-bàm.” Trong kinh 
Thắng Man, đức Phật bảo Thắng Man Phu nhân: “Nếu đệ tử của 
Ta là hạng tùy tín tăng thượng, sau khi y uào mmỉnh tín, bằng tùy 
thuận pháp trí mà đạt đến cứu cánh.” 'Tín là “tin ở tự mình xwa nay 
là Phật, tự tánh thiên chơn người người đểêu đây đu. Diệu thể của 
Niết-bàn mỗi mỗi đều uiên thành, chẳng nhờ cẩu nơi người khác, từ 
xưa đến nay nó tự đẩy đủ.” (Chân tâm trực thuyết. Thiền sư Phổ 
Chiếu. Thích Thanh Từ giảng giải). 


Chánh tín đã sanh, cần phải thêm hiểu biết, vì theo ngài Vĩnh 
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Minh: “Tin mà chẳng hiểu biết thời thêm lớn uô mĩnh. Hiểu biết mà 
chẳng tin thời thêm lớn tà kiến.” Nhưng thế nào gọi là hiểu biết 
chân tâm? Chân tâm là gì? Trong kinh Thủ-lăng-nghiêm là một 
kinh Đại thừa, vin nơi thấy nghe thông thường của chúng sinh 
mà chỉ ra tâm tánh, Phật dạy ông A-nan: “Tất cả sự sự uật vật có 
danh có tướng là đều do tâm tính biến hiện; sự uật dâu nhỏ đến đâu 
cũng có thể tính thời làm sao tâm lại không có thể tính? Nhưng nếu 
chấp cái phâm biệt suy xét là tâm thời khi rời cảnh uật hiện tiên, cái 
tâm hiểu biết phân biệt ấy cũng uẫn còn, thế mới phải là tâm của 
ông. Nếu rời cảnh uật hiện tiển mà tâm hiểu biết phân biệt ấy mất đi, 
thời không phải là chân tâm của ông. Dâu cho bỏ tất cả các sự thấn, 
nghe, hay, biết bên ngoài mà chỉ còn lưu lại cái 'thẩm thẩm phân 
biệt bên trong (thức thứ sám), thời đó cũng là cái vọng tưởng phân 
biệt (ý thức thú sáu) bóng dáng pháp trần, không phải là chân tâm 


của ông.” 


Phật lại dạy rằng Phật không buộc ông A-nan chấp cái suy xét 
phân biệt không phải là tâm, nhưng khuyên ông chính ở nơi 
tâm, phải suy xét chín chắn, nếu tâm rời tiền cảnh mà có tự 
tánh thời mới là tâm chân thật. Còn nếu tâm nương với tiền 
cảnh mà có thời khi tiền cảnh biến diệt, tâm ấy hình như cũng 


biến diệt theo, còn lấy gì mà tu chứng đạo quả. 


Kinh Pháp Bảo Đàn kể lại khi nghe Ngũ Tổ Hoằng Nhãn nói 
kinh Kim Cang đến câu “Ưng 0ô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” [Giải 
thích: Không có chỗ trụ mới đúng là cái tâm thanh tịnh chân 
thật], Lục Tổ Huệ Năng liền rất tỏ sáng, biết tất cả muôn pháp 
chăng lìa tánh mình, mới bạch với Tổ sư: 

“Nào dè tánh mình vốn sẵn thanh tịnh; 
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Nào đè tánh mình uốn không sanh diệt; 
Nào dè tánh mình chứa đây đủ (muôn pháp); 
Nào dè tánh mình uốn không lay động; 


Nào dè tánh mình có công năng sanh ra muôn pháp.” 


Chân tâm còn có đặc tánh chiếu soi ngoài các đặc tánh 
thường hằng, thanh tịnh, năng sanh. Kinh Tăng chi bộ, 1.10, 
thuật lại lời Phật dạy: “Này các T3-kheo, tâm này là sáng chói. Và 
tâm này bị ô nhiễm bởi các cấu uế từ ngoài vào. Kẻ phàm ph ít 
nghe, không như thật rõ biết tâm ấy. Do uậy, Ta nói rằng tâm kẻ 
phàm phá ít nghe, không được tu tập. 


Này các T-kheo, tâm này là sáng chói. Và tâm này được gột sạch 
các cấu uế từ ngoài uào. Bậc Thánh đệ tử nghe nhiều, như thật rõ 
biết tâm ấy. Do uậy, Ta nói rằng tâm bậc Thánh đệ tử nghe nhiều có 
được tu tập.” 


Thiển sư Phổ Chiếu cũng nhắc đến đặc tánh chiếu soi của 
tâm: “Lìa vọng gọi là chân. Linh giám gọi là tâm. Trong kinh 
Lăng Nghiêm đã nói rõ tâm này.” Linh giám tức là soi xét, 
chiếu soi, không vọng mà có chiếu soi, nên gọi đó là tâm. Về 
bản thể chân tâm, ngài Tông Mật nói: “Tâm ấy rỗng rang mà 
thuần điệu, rực rõ mà mầu sáng, chẳng đến chẳng đi, thông suốt cả 
ba mé, chẳng phải trong ngoài, suốt khắp mười phương. Chẳng sanh 
chẳng diệt, bốn nứi [Bốn múi là sanh, lão, bịnh, tử] nào có thể hại. Lìa 
tánh lìa tướng, nào bị năm sắc [Năm sắc là ngũ uẩn| làm mờ.” 
Trong Tà tâm quyết, Thiền sư Phổ Chiếu giải thích thêm về cái 
tâm thể không tịch, hư trí, thanh tịnh này: “Tâm không tịch này 
là cái 'thẳng tịnh minh tâm' của ba đời chư Phật, cũng là cái 'giác 


tánh bản nguyên” của chúng sinh. Ngộ nó uà giữ nó thời ngồi trên tòa 
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giải thoát nhất như chẳng động. Mê nó và trái nó thời trường kiếp 
luâm hồi trong sáu thú. Cho nên nói: Mê nhất tâm đến sáu thú, ấy là 
đi, là động. Ngộ pháp giới trở về nhất tâm, ấy là đến, là tịnh. Tưy mê 
ngộ có sai khác, nhưng bản nguyên thời chỉ có một. Cho nên nói: 
Pháp ấy là tâm của chúng sinh, cái tâm không tịch này nơi thánh 
không tăng nơi phàm không giảm. Lại nói: Nơi thánh trí chẳng sáng, 
ẩn phàm tâm chẳng mê. Chẳng tăng nơi thánh, chẳng giảm nơi 
phàm, Phật Tổ sao lại khác nơi người? Sở đĩ khác hơn người, ấy là 


hay tự giữ tâm niệm uậy.” 


Về các tên riêng khác của Chân tâm, thời theo Thiền sư Phổ 
Chiếu: “Phật dạy trong Bồ-tát giới gọi là Tâm địa, uì hay phát sanh 
muôn tiệc thiện. Kinh Bát-nhã gọi là Bồ-đề, uì lấy giác làm thể. Kinh 
Hoa nghiêm gọi là Pháp giới, uì giao triệt uà dưng nhiếp. Kinh Kim 
Cang gọi là Như Lai, uì không từ dâu đến. Kinh Bát-nhã gọi là Niết- 
bàn, uì là chỗ quy hướng của chư Thánh. Kinh Kim Quang Minh gọi 
là Như Nha, uì chân thường bất biến. Kinh Tịnh Danh gọi là Pháp 
thân, tì là chỗ nương của báo thân uà hóa thân. Luận Khởi tín gọi là 
Chân như, vì chẳng sanh chẳng diệt. Kinh Niết-bàn gọi là Phật 
tánh, uì là bản thể của ba thân. Kinh Viên giác gọi là Tống trì, tì 
mọi công đức từ đó mà lưu xuất. Kinh Thắng Man gọi là Như Lai 
tạng, uì ấn phú uà hàm nhiếp. Kinh Liễu nghĩa gọi là Viên giác, vì 
hay chiếu phá mờ tối.” 

Nếu đã nhận ra được cái chân tâm rổi thời làm sao dứt vọng 
để chân tâm hiện, làm sao thoát vọng để thành Thánh? Thiền 
sư Thích Thanh Từ giảng: “Vợng tâm không chỗ nơi tức là Bồ-đề, 
Niết-bàn uà sanh tử uốn bình đẳng. Cho nên đây là một phương 
pháp tu mà thường hồi xưa các Ngài dạy: Nếu mình chưa thấy được 
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tâm thời ngồi Thiển phải quán. Thí dụ ưừờa khỏi nghĩ tưởng cái gì đó, 
thời mình liên hỏi cái tưởng cái nghĩ này ở đâu mà có? Xét cho kỹ, nó 
không phải ở trong (tứ đại, ngũ uấn), cũng không phải ở ngoài (sáu 
trần), không phải ở chặng giữa, cuối càng biết nó là không. Biết cái 
vợng đó là 'Không', lúc đó liển là Bồ-đề, liên là Niết-bàn. Niết-bàn 
sanh tử đêu là bình đẳng.” 


Chứng được Chân như thời ngoài tâm không có pháp, ngoài 
pháp không có tâm, tùy ý vận dụng pháp giới tánh, nhận biết 
theo mỗi nghiệp chúng sinh mà không bị nghiệp nào ràng buộc 
cả. Đồng thời, phá được ranh giới giữa tâm và cảnh, giữa người 
và mình, phát lòng từ bi rộng lớn, phục vụ chúng sinh trong vô 


lượng vô số kiếp, không hề mệt mỏi. 


Xét cho kỹ thời cái tâm duyên khởi ra sự vật (Tâm Chân như; 
Lý) và cái tâm phân biệt các sự vật (Tâm sanh diệt; Sự) vốn 
không hai không khác, nhưng chỉ nhận cái tâm phân biệt các 
sự vật mà bỏ cái tâm duyên khởi ra sự vật thời cái tâm phân biệt 
các sự vật sẽ theo sự vật mà dời đổi, dầu có thấy, có biết các sự 
vật hay không thấy, không biết, cũng vẫn bị tiền trần chi phối 
không có tự tánh. Thuyết tánh khởi mô tả mối quan hệ giữa 
hai cái tâm ấy được xem như thuyết dùng để giải thích ý nghĩa 
của lý sự vô ngại. Tông Mật đồng nhất sự với tướng, do đó sự 
sự vô ngại được ví như toàn thể các hỗ tương giao thiệp giữa 
các sự tướng tạo thành một mạng lưới nhân duyên vô cùng 
phức tạp và vô tận. Các hỗ tương giao thiệp này chẳng qua chỉ 
là những ảnh tượng vô thường phản chiếu trên tâm và biểu 
tượng cái tâm phân biệt các sự vật trên phương diện tùy duyên 
dụng của Chân như. Đó là lý do vì sao phán giáo đề ra trong 
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Hoa nghiêm nguyên nhân luận đem Hiển tánh giáo, giáo lý về 
tánh khởi, thay thế Viên giáo, giáo lý về pháp giới duyên khởi. 
V. TÁNH KHỞI 


Khác với Trừng Quán dùng thuyết bốn pháp giới làm khung 
ý niệm để giải thích tư tưởng Hoa nghiêm, Tông Mật chủ trương 
rằng giáo lý Hoa nghiêm là giáo lý Như Lai tạng và Nhất chân 
pháp giới mà Trừng Quán mô tả là bản thể thực tại xuất sanh 
bốn pháp giới mới thật là yếu chỉ của kinh Hoa nghiêm. Trong 
Hoa nghiễm nguyên nhân luận, Tông Mật đồng nhất Nhất chân 
pháp giới với Tâm chúng sinh tức Pháp Đại thừa trong luận 
Khởi tín bằng vào hai đoạn văn sau đây. Một ở trong phần định 
danh nghĩa của luận Khởi tín: “Pháp Đại thừa tức là tâm chúng 
sinh. Tâm này tóm thâu hết thảy các pháp thế gian, xuất thế gian, 0à 
nói lên được nghĩa Đại thừa”. Đoạn văn thứ hai thuật lại câu nói 
của Irừng Quán trong Hoa nghiêm kinh hành nguyện phẩm sớ: 
“Tuy trơng kinh Hoa nghiêm có bốn pháp giới, nhưng tựu trưng chỉ 
có một là Nhất chân pháp giới mà thôi. Nó bao quát hết thảy hiện 
hữu ẳa thù uà đồng nhất uới Nhất tâm.” 

Ngài nhắc đến đoạn kinh Viên giác: “Hết thảy chứng sinh và cái 
huyễn uô mỉnh từ uô thi đêu từ nơi tâm Viên giác của các Như Lai để 
gây dựng ra”, và nói rằng: “Những lời trên đêu nói rõ cái chân tâm 
nó từy duyên để hiện thành ra các việc chứ chẳng những chỉ không 
tịch (trống uắng) mà thôi. Vả lại, hiện tiền đây, người ta đêu thấy biết 
rằng giữa cõi đời, những uật giả dối, chưa có một uật nào chẳng 
nương nơi pháp chắc thật mà tự nó có thể sanh khởi ra được đó. Như 
nếu không có nước là thứ thật có tánh ướt chẳng biến đổi thời làm gì 
có sớng là thứ giả hiện ra cái tướng luống dối. Nếu không có gương là 
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thứ thật có cái tướng sáng sạch chẳng biến đổi, thời làm gì có cái 
bóng là thú giả hiện ra mỗi mỗi hư uọng. Dẫn hai lời dụ trên để tỏ 
rằng cái giả ắt phải nương nơi cái thật.” Ngài nói thêm rằng “chân 
tánh mặc dù làm gốc cho thân tướng, nhưng về sự sanh khởi ra thân 
tướng ắt có nhân do, chứ chẳng phải không mối manh gì hết, thoạt 
nhiên thành thân tướng đâu.” Ngài trình bày sự lưu xuất và biến 
chuyển của thế giới huyền tướng qua năm thứ lớp. 


(1) Bắt đầu xét nói đến “Nhất tâm” là bản nguyên, như kinh 
Hoa nghiêm nói “nhất pháp giới tâm”. Bản nguyên là Tâm 
chúng sinh của luận Khởi tín, là Viên giác của kinh Viên giác, là 
tâm tánh theo ngôn ngữ thế tục. Tất cả những danh xưng ấy 
đều đồng một nghĩa và là những phát biểu khác nhau về Như 
Lai tạng. 


(2) Kế nương nơi Nhất tâm phân ra hai cửa: Chân như và 
Sanh diệt, giống y nơi “một tâm pháp” mà có “tâm chân như 
môn” và “tâm sanh diệt môn”. Tánh giác gốc là “nhất chân linh 
tánh”, chẳng sanh chẳng diệt, không thêm không bớt, chả đổi 
chả dời, đồng nghĩa với “tâm chân như môn” của Khởi tín luận. 
Chúng sinh đã như ngủ mê từ vô thỉ nên chắng sáng biết. Vì 
chân linh tánh bị che phủ nên tên là Như Lai tạng. Do Như Lai 
tạng nên có tâm tướng sanh diệt, đồng với nghĩa “tâm sanh diệt 
môn” của luận Khởi tín. Cái chân tâm bất sanh bất diệt cùng lẫn 
họp với cái vọng tưởng sanh diệt bằng cách chắng đồng chắng 
khác tạo thành cái gọi là thức A-lại-da. 

Chắng đồng chẳng khác, chính là nói rõ nghĩa Chân Vọng 
bất tức bất ly. Lý do: Một mặt, trên Chân thời tùy duyên, trên 
Vọng thời thể Không, nên Chân chẳng khác Vọng. Mặt khác, 
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trên Chân thời bất biến, trên Vọng thời thành Sự nên Vọng 
chăng đồng với Chân. Pháp Tạng theo ý chỉ kinh Lăng-già lấy 
Như Lai tạng làm “bất sanh bất diệt”, lấy bảy thức trước làm 
“sanh diệt”, hai cái ấy hòa lẫn nhau thành ra thức A-lại-da. Do 
đó, thức này đủ cả sanh diệt và chắng sanh diệt. Trong câu 
thường nói “Chân vọng hòa hiệp, các thức theo duyên dấy”, có 
đủ bốn ý: (1) Chỉ “chăng sanh diệt” bảo đó là Như Lai tạng, tỷ 
như nước. (2) Chỉ “sanh diệt” nghĩa là bảy thức trước, tỷ như 
sóng dợn. (3) “Cũng sanh diệt, cũng chăng sanh diệt” gọi là 
thức A-lại-da, ví như biển bao hàm cả hai hiện tượng, động và 
tỉnh. (4) “Chẳng phải sanh diệt chẳng phải chắng sanh diệt” 


tức là Vô minh, dụ như nhân gió nổi sóng. 


(3) Y nơi sanh diệt môn mở ra hai diện, giác và bất giác, đúng 
theo luận Khởi tín giải thích là thức A-lại-da có hai nghĩa 
“Giác” và “Bất giác”.”Giác” chỉ cho bản thể chân tâm lìa các 
vọng niệm, khắp giáp tất cả, rộng lớn như hư không. Do nơi 
“chân tâm bất sanh diệt” nên có diện “giác”, là chẳng mê. Do 
nơi “vọng thức sanh diệt” nên lập ra diện “Bất giác”, là mê. 
“Giác” là tánh Phật sẵn có nơi chúng sinh nên gọi là “Bản 
giác”, mà vì mê muội không hay biết nên gọi là “Bất giác”. Đến 
khi rời vọng niệm rồi thời mới giác ngộ được tánh Phật khi ấy 
gọi là “Thi giác”. Vì đối với Thi giác nên gọi là Bản giác; song 
Thỉ giác chính là Bản giác. Nghĩa là từ Bản giác mà có Bất giác; 
do Bất giác nên có Thỉ giác. Vậy theo mỗi khía cạnh mà “Giác” 
có những tên khác nhau. Bồ-tát Long Thọ nói: “Nghĩa giác ấy là 
cái khí phận của Chân như; nghĩa bất giác ấy là cái khí phận của 


Vô mỉnh.” 
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(4) Y nơi diện Bất giác sanh ra ba thứ tướng vi tế (Tam tế 
tướng), cùng với Đất giác chẳng rời bỏ nhau: 

(a) Vì vô minh (bất giác) cho nên tâm năng động sinh ra vọng 
động; động tức là nghiệp. Đó là tướng vi tế thứ nhất, gọi là 
tướng năng động, cũng gọi là nghiệp tướng. 


(b) Vì nghiệp tướng nên mới có phân biệt, nghĩa là vọng động 
chuyển thành nhận thức. Đó là tướng vi tế thứ hai, gọi là tướng 


năng kiến, cũng gọi là chuyển tướng. 


(c) Vì có tâm năng phân biệt nên nhận thức hình thành đối 
cảnh. Đó là tướng vi tế thứ ba, gọi là tướng năng hiện, cũng gọi 
là hiện tướng. 


Theo Duy thức, đó là ba phần, Tự chứng phần, Kiến phần, và 
Tướng phần, của thức A-lại-da, và trong các kinh thường gọi là 
“Hoặc, Nghiệp, và Khổ”. 


(5) Nương nơi ba Tế tướng, tâm tiếp tục sanh ra sáu thô tướng 
(Lục thô): Trí tướng, Tương tục tướng, Chấp thủ tướng, Kế 
danh tự tướng, Khởi nghiệp tướng, và Nghiệp hệ khổ tướng. 
Trí tướng là y nơi cảnh giới (hiện tướng), chẳng biết là do nơi 
tự tâm sở hiện, nên mới sanh tâm phân biệt tốt xấu, rồi sanh ra 
thương (tham), ghét (sân),... Tương tục tướng là do tâm biết 
phân biệt nên các niệm thương ghét, mừng giận, khổ vui, v.v... 
tiếp tục sanh khởi không gián đoạn. Do các niệm thương ghét, 
mừng giận, khổ vui, v.v... nên sanh tâm chấp lấy, gọi là tướng 
chấp thủ. Do sanh tâm chấp cảnh nên giả đặt ra những danh tự 
để kêu tên, gọi là tướng kế danh tự. Do có những danh tự kêu 
gọi đẹp xấu v.v... nên sanh ra đủ loại hành vi, và vì thế mà tạo 


ra nghiệp, gọi là tướng khởi nghiệp. Do tạo các nghiệp nên 
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buộc phải nhận lấy hậu quả, bị nghiệp kéo dẫn sanh tử luân hồi 
trong ba cõi để thọ quả báo, không còn tự do, gọi là tướng 
nghiệp hệ khổ. 


Đoạn văn sau đây trong Hoa nghiêm nguyên nhân luận có thể 
tóm lược thứ lớp xuất sanh và biến chuyển của vạn hữu như 
vừa trình bày trên: “lâm ký tờng tế chí thô, triển chuyến uọng kế, 
nãi chí tạo nghiệp; cảnh diệc tòng tì chí chí trứ, triển chuyển biến 
khởi, nãi chí thiên địa.” Hòa thượng Thích Khánh Anh dịch: Cái 
“tâm” nó từ chỗ rất nhỏ (tam tế) đến chỗ rất thô (lục thô), lần 
lựa kế chấp bậy bạ, nhẫn đến tạo ra nghiệp ác nghiệp thiện; 
“cảnh” cũng từ nơi “kín nhiệm” đến nơi “rõ rệt” lần hồi biến 
đối dấy lên, cho đến nơi hiện ra trời cao đất thấp. 

Thật ra, trong lời mở đầu Hoa nghiêm kinh hành nguyện phẩm 
sớ, Trừng Quán đã gợi cho Tông Mật cái ý niệm sử dụng Nhất 
chân pháp giới làm căn cứ thuyết minh sự tựu thành thế giới 
sum la vạn tượng và tất cả tác dụng viên minh, tự tại, thực hành 
các hạnh nguyện ba-la-mật. Irừng Quán đã mượn lời thích 
nghĩa quẻ Kiền trong Kinh Dịch (Đại tai Kiền nguyên, vạn vật 
tư thủy) để viết: “Đại tai chân giới! Vạn pháp tư thủy.” Dịch là: 
Lớn thay chân pháp giới! Vạn pháp nhờ đó khởi đầu. Khai 
triển ý tưởng câu này Tông Mật định nghĩa “chân giới” là Chân 
như pháp giới. Ngài nói: “Mặc dâu pháp giới có đủ thú đủ loại, 
nhưng khi thật tướng của nó được hiển bày, thời duy nhất chỉ có một 
là Nhất chân pháp giới, là thanh tịnh châm tâm, là căn nguổn phát 
sanh của chư Phật uà tất cả chúng sinh.” Chân pháp giới là chỉ thể 
tánh, còn vạn pháp xuất sanh từ đó là chỉ thể tướng của nhất 
pháp giới tâm. Ngài nói tiếp: “Không một pháp nào là không biểu 
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tượng của bản tâm. Không một pháp nào là không nhân duyên sanh 
khởi từ chân pháp giới.” 

Theo như môn sanh diệt có hai phần, một phần thuận dòng 
vô minh (lưu chuyển; bất giác) sanh ra các pháp sanh tử tạp 
nhiễm, phần kia y nơi pháp tạp nhiễm lưu chuyển mà tu tập trở 
lại thanh tịnh (hoàn tịnh; giác), Tông Mật phân biệt hai thứ 
nhân duyên sanh khởi: tánh khởi và duyên khởi. Tánh khởi chỉ 
vào hai mặt, bất biến và tùy duyên, của vạn pháp. Tánh tương 
ứng với Chân giới, khởi tương ứng với vạn pháp. Tánh tức 
tánh thể của Pháp giới thời thanh tịnh bất biến bất khả thuyết. 
Nếu có thuyết, tức là khởi. Theo duyên mà nói là khởi. Khởi, 
không khởi từ đâu khác mà khởi ngay từ tánh. Do đó mà nói 
tánh khởi. Cũng có thể giải thích là: Khởi tuy tùy thuộc duyên, 
nhưng duyên thời vốn vô tánh. Lý vô tánh hiển hiện nơi 
duyên. Do đó, căn cứ nơi sự hiển hiện mà nói là tánh khởi. Hay 
là: Cái được hiện khởi này tương tự với tướng của duyên, tức là 
nó thuộc duyên khởi. Nay thuyết minh cái hiện khởi này duy y 
theo mặt tịnh của dụng mà thuận chứng chân tánh, bởi vậy cho 
nên thuộc tánh khởi. Ngài viết: “Vì tất cả pháp thế gian uà xuất 
thế gian đều câu khởi từ tánh, nên ngoài tánh hẳn không còn pháp gì 
riêng. Bởi uậy chư Phật uà chúng sinh quan hệ mật thiết sâu sắc, thế 
giới Tịnh độ uà thế giới tạp nhiễm hỗ tương giao thiệp không trở ngại 


nhau.” 


Duyên khởi chỉ vào hai cửa nhập đạo: đốn ngộ và tiệm tu. 
Đốn ngộ tiệm tu, là đốn ngộ cái bản tánh cùng chư Phật không 
khác. Tập khí từ vô thủy khó trừ hết liền, nên phải y ngộ mà tu, 
lần lần huân tập mới thành công. Thiền sư Phổ Chiếu giải 
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thích: “Kẻ phàm phu từ uô thủy khoáng kiếp cho đến ngày hôm nay, 
trôi lăn trong năm đường sanh tử qua lại. Chấp cứng tướng ngã cùng 
vợng tưởng điên đảo. Hạt giống vô mình tập lâu thành tánh. Tưy đến 
nay đốn ngộ tự tánh xưa nay không tịch càng Phật không khác, 
nhưng cái cựu tập này rất khó dứt trừ. Cho nên gặp cảnh thuận 
nghịch có giận có vui, chuyện thị phi lừng lẫy khởi diệt. Khách trần 
phiển não cùng trước không khác. Nếu chẳng đừng sức mạnh của trí 
Bát-nhã thời làm sao đối trị được uô minh đến được chỗ thôi hết đứt 
hết? Như nói: 'Đốn ngộ tưy đồng uới Phật, nhưng nhiều đời tập khí 


sâu. Ció dừng nhưng sóng còn dậy, lý hiện nhưng niệm còn xâm”. 


Ngài lấy chăn trâu làm thí dụ: “Người học đạo khi đã được chân 
tâm hiện tiền, nhưng tập khí chưa trừ, nếu gặp cảnh quen thuộc có 
Lúc thất niệm. Như chăn trâu, tuy điều phục nó, dẫn đắt nó đến chỗ 
như š rồi, mà còn chẳng dám buông dàm và roi. Đợi đến tâm nó điều 
phục, bước đi ốn thỏa, dà chạy vào lúa mạ cũng không hại đến lúa 
mạ, lúc ấy mới dám buông tay. Đến lúc này chú mục đổng không còn 


đàng dàm oà roi nữa. Tự nhiên cơn trâu không hại đến lúa mạ.” 


Theo trên, duyên khởi được Tông Mật giải thích là quá trình 
tu tập hai môn đốn tiệm. Ngài nhận xét: “Đốn ngộ tánh này 
nguyên không phiền não, uô lậu trí tánh uốn tự đẩy ẳủ càng Phật 
không khác. Y đây tu tập gọi là tối thượng thừa Thiển, cũng gọi là 
Như Lai thanh tịnh Thiển. Nếu hay mỗi niệm tu tập, tự nhiên lần 
lần được muôn ngàn tam-muội. Môn hạ ngài Đạt-ma lần lượt truyền 
nhau là Thiển này”. Đó là điểm hoàn toàn khác biệt với lập 
trường chủ trương pháp giới duyên khởi xác nhận rằng người 
chứng được sự sự vô ngại pháp giới là bực pháp thân Bồ-tát 


thành tựu nhất thiết chủng trí. Và viên mãn trí này chính là 
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Đấng Vô thượng giác tức Phật Thế tôn. Mặt khác, trên phương 
điện bản thể luận, thuyết tánh khởi minh chứng Như Lai tạng 
là căn bản hợp lý và thích ứng để tựa vào đó mà giải thích triết 
lý về Thiền. Như vậy là thay vì sự sự vô ngại, lý sự vô ngại đã 
được sử dụng để tuyên giải đường lối tu hành của chư tổ Thiền 


tông. 
Hồng Dương Nguyễn Văn Hai 


(Tập san NCPH Thừa Thiên Huế-Số Xuân 2002) 


